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1 UHD.57 Phạm Quang Tùng Nam 14/12/1993 Hải Dƣơng 8,75 8,20 16,95 76,00

2 UHD.60 Nguyễn Mai Vân Nữ 24/11/1995 Hải Dƣơng 8,50 8,40 16,90 78,00

3 UHD.02 Phan Tâm Anh Nữ 06/12/1987 Hải Dƣơng 8,75 7,90 16,65 59,00

4 UHD.05 Đặng Thị Đào Nữ 20/12/1985 Hải Dƣơng 8,75 7,80 16,55 61,00

5 UHD.07 Phạm Thị Dung Nữ 18/07/1982 Hải Dƣơng 8,75 7,70 16,45 57,00

6 UHD.06 Vũ Anh Đức Nam 21/01/1982 Hải Dƣơng 8,75 7,70 16,45 65,00

7 UHD.30 Trần Thị Nhật Lệ Nữ 04/06/1996 Hải Dƣơng 8,75 7,70 16,45 72,00

8 UHD.46 Vũ Thị Thanh Thƣ Nữ 05/08/1999 Hải Dƣơng 8,75 7,70 16,45 51,00

9 UHD.15 Lƣu Thị Hƣơng Hà Nữ 15/12/1986 Hải Dƣơng 8,75 7,60 16,35 61,00

10 UHD.24 Trƣơng Thị Hứa Nữ 27/07/1983 Hải Dƣơng 8,75 7,60 16,35 57,00

11 UHD.22 Vũ Thị Hoa Nữ 06/03/1989 Hải Dƣơng 8,75 7,60 16,35 57,00

12 UHD.39 Nguyễn Thùy Ninh Nữ 10/05/1989 Hải Dƣơng 8,75 7,60 16,35 66,00

13 UHD.45 Phạm Thị Thoa Nữ 26/07/1987 Hải Dƣơng 8,75 7,50 16,25 71,00

14 UHD.47 Nguyễn Thị Thủy Nữ 29/11/1990 Hải Dƣơng 8,35 7,90 16,25 55,00

15 UHD.61 Lê Thị Hải Yến Nữ 03/02/1986 Hải Dƣơng 8,75 7,50 16,25 69,00

16 UHD.08 Nguyễn Đại Dƣơng Nam 28/12/1991 Hải Dƣơng 8,75 7,40 16,15 66,00

17 UHD.13 Đoàn Thị Thu Hà Nữ 14/09/1992 Hải Dƣơng 8,75 7,40 16,15 59,00

18 UHD.27 Nguyễn Thu Huyền Nữ 25/09/1990 Hải Dƣơng 8,75 7,40 16,15 67,00

19 UHD.58 Phạm Khắc Tuyên Nam 12/02/1982 Hải Dƣơng 8,75 7,40 16,15 68,00

20 UHD.43 Lê Thị Thu Quyên Nữ 20/04/1995 Hải Dƣơng 8,50 7,50 16,00 71,00
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21 UHD.23 Phạm Thị Hoài Nữ 05/03/1986 Hải Dƣơng 8,75 7,20 15,95 59,00

22 UHD.28 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 18/03/1989 Hải Dƣơng 8,75 7,20 15,95 68,00

23 UHD.19 Trần Thị Hảo Nữ 20/04/1999 Hải Dƣơng 8,50 7,40 15,90 56,00

24 UHD.26 Đỗ Thị Thu Hƣờng Nữ 16/10/1991 Hải Dƣơng 8,75 7,10 15,85 52,00

25 UHD.33 Phạm Thị Lƣơng Nữ 24/09/1988 Hải Dƣơng 8,75 7,10 15,85 69,00

26 UHD.42 Mai Xuân Quý Nam 13/09/1989 Hải Dƣơng 8,75 7,10 15,85 68,00

27 UHD.49 Vũ Thị Hà Trang Nữ 06/11/1999 Hải Dƣơng 8,75 7,00 15,75 69,00

28 UHD.18 Đặng Thị Thúy Hằng Nữ 19/11/1982 Hải Dƣơng 8,50 7,20 15,70 65,00

29 UHD.44 Trần Thị Thái Nữ 06/01/1985 Nam Định 8,50 7,20 15,70 70,00

30 UHD.12 Tiêu Thị Thu Hà Nữ 22/10/1986 Hải Dƣơng 8,75 6,90 15,65 64,00

31 UHD.34 Nguyễn Thị Mai Nữ 29/07/1990 Hải Dƣơng 8,75 6,90 15,65 62,00

32 UHD.21 Ngô Trịnh Hoàng Hiệp Nam 20/02/1997 Hải Dƣơng 8,50 7,10 15,60 57,00

33 UHD.25 Vũ Thị Huế Nữ 07/09/1992 Hƣng Yên 8,75 6,80 15,55 59,00

34 UHD.53 Tiêu Hoàng Trung Nam 19/08/1987 Hải Dƣơng 8,75 6,80 15,55 73,00

35 UHD.56 Nghiêm Trọng Tùng Nam 31/08/1993 Hải Dƣơng 8,50 7,00 15,50 79,00

36 UHD.11 Phạm Thị Hà Nữ 02/05/1986 Hải Dƣơng 8,75 6,70 15,45 67,00

37 UHD.29 Vũ Thủy Lan Nữ 12/12/1981 Hải Dƣơng 8,75 6,70 15,45 55,00

38 UHD.51 Nguyễn Hữu Trang Nam 06/04/1993 Hải Dƣơng 8,05 7,40 15,45 53,00

39 UHD.36 Phạm Thị Nghiệp Nữ 10/06/1986 Hải Dƣơng 8,35 7,00 15,35 55,00

40 UHD.50 Vũ Thu Trang Nữ 28/02/1985 Hải Dƣơng 8,75 6,50 15,25 65,00

41 UHD.20 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 27/08/1985 Quảng Ninh 8,50 6,80 15,30 52,00

42 UHD.17 Lê Thanh Hải Nam 12/12/1983 Hải Dƣơng 8,50 6,70 15,20 50,00

43 UHD.37 Nguyễn Tôn Ngọc Nam 04/12/1982 Hải Dƣơng 8,75 6,40 15,15 50,00

44 UHD.48 Phạm Văn Tới Nam 25/09/1984 Hải Dƣơng 8,35 6,80 15,15 61,00

45 UHD.59 Phạm Thị Tố Uyên Nữ 06/02/1995 Bắc Ninh 8,15 7,00 15,15 59,00

46 UHD.01 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 02/10/1984 Thanh Hóa 8,75 6,30 15,05 53,00
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47 UHD.35 Nguyễn Công Minh Nam 18/10/1992 Hải Dƣơng 8,75 6,30 15,05 62,00

48 UHD.16 Vũ Đình Hai Nam 02/11/1996 Hải Dƣơng 8,10 6,90 15,00 50,00

49 UHD.14 Trần Thị Thanh Hà Nữ 10/05/1982 Hải Dƣơng 8,75 6,20 14,95 50,00

50 UHD.55 Tăng Xuân Trƣờng Nam 21/12/1991 Hải Dƣơng 8,10 6,80 14,90 58,00

51 UHD.32 Phan Nhật Long Nam 08/10/1997 Hải Dƣơng 8,75 5,90 14,65 65,00

52 UHD.54 Nguyễn Văn Trƣờng Nam 10/12/1987 Hải Dƣơng 8,10 6,50 14,60 69,00

53 UHD.38 Vũ Phạm Linh Nhi Nữ 02/08/1996 Hải Dƣơng 7,70 6,60 14,30 61,00

54 UHD.09 Đồng Thị Duyên Nữ 28/11/1982 Hải Dƣơng 7,50 6,70 14,20 58,00

55 UHD.03 Phùng Danh Âu Nam 05/03/1977 Hải Dƣơng 7,95 6,20 14,15 54,00

56 UHD.04 Nguyễn Thị Chiêm Nữ 09/02/1983 Hải Dƣơng 7,95 6,10 14,05 52,00

57 UHD.40 Nguyễn Thị Lan Phƣơng Nữ 22/12/1991 Hải Dƣơng 8,00 5,80 13,80 59,00

58 UHD.52 Vũ Thị Thu Trang Nữ 26/05/1984 Hải Dƣơng 6,75 6,40 13,15 50,00

59 UHD.10 Đàm Văn Giáp Nam 21/03/1975 Hải Dƣơng 7,10 6,00 13,10 51,00

60 UHD.41 Ngô Minh Quang Nam 23/08/1994 Hải Dƣơng 6,15 6,30 12,45 50,00

61 UHD.31 Nguyễn Hữu Lịch Nam 20/04/1969 Hải Dƣơng 6,10 5,30 11,40 54,00

Danh sách, gồm 61 thí sinh./.
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1 UHD.76 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 21/09/1991 Hải Dƣơng 7,50 8,20 15,70 66,00

2 UHD.77 Nguyễn Thị Yến Nữ 11/01/1985 Hải Dƣơng 7,00 7,00 14,00 69,00

3 UHD.75 Nguyễn Đức Toàn Nam 16/02/1999 Hải Dƣơng 6,50 7,30 13,80 67,00

4 UHD.70 Lƣơng Thị Cẩm Ngọc Nữ 12/04/1999 Hải Dƣơng 5,50 7,80 13,30 65,00

5 UHD.71 Đào Lê Phúc Nữ 20/08/1999 Hải Dƣơng 5,00 8,30 13,30 Miễn thi

6 UHD.68 Nguyễn Thị Ngân Nữ 02/12/1985 Hải Dƣơng 6,00 7,20 13,20 62,00

7 UHD.69 Hoàng Văn Ngọc Nam 16/01/1999 Hải Dƣơng 6,00 6,60 12,60 56,00

8 UHD.66 Nguyễn Thị Huyền Nữ 25/02/1993 Hải Dƣơng 5,50 6,50 12,00 60,00

9 UHD.72 Phạm Nam Phƣơng Nữ 23/12/1997 Hải Dƣơng 5,00 6,70 11,70 51,00

10 UHD.62 Nguyễn Hải Đăng Nam 01/05/1988 Hải Dƣơng 5,75 5,90 11,65 54,00

11 UHD.65 Nguyễn Thị Diệu Hồng Nữ 12/07/1992 Hải Dƣơng 5,00 6,50 11,50 51,00

12 UHD.74 Nguyễn Trần Tiến Nam 02/09/1994 Hải Dƣơng 5,00 6,40 11,40 55,00

13 UHD.73 Trần Thị Thoa Nữ 15/02/1993 Hải Dƣơng 5,00 6,20 11,20 56,00

14 UHD.64 Đoàn Thị Hoài Nữ 19/08/1991 Hải Dƣơng 5,00 6,00 11,00 51,00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

ĐỢT 1 NĂM 2021 - NGÀNH KẾ TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHHD ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương)

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG

Danh sách, gồm 14 thí sinh./.



 





 


